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THÔNG BÁO 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 
Năm học 2025-2026 

 

Căn cứ vào Công văn số 683/SGDĐT-GDPT ngày 27 tháng 07 năm 2025 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các Quyết định phê 
duyệt danh mục sách giáo khoa của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị, nay trường THCS Tân Đông Hiệp B thông 
báo danh mục sách giáo khoa của trường năm học 2025-2026 cụ thể như sau: 

1. Danh mục sách giáo khoa khối 6 

STT Tên sách Bộ sách 

1 Tin Học 6  Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Âm nhạc 6  Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Ngữ Văn 6 - Tập 1  Chân trời sáng tạo 

4 Ngữ Văn 6 - Tập 2  Chân trời sáng tạo 

5 Khoa Học Tự Nhiên 6  Chân trời sáng tạo 

6 Lịch Sử và Địa Lí 6  Chân trời sáng tạo 

7 Công Nghệ 6  Chân trời sáng tạo 

8 Giáo Dục Công Dân 6  Chân trời sáng tạo 

9 Mĩ thuật 6  Chân trời sáng tạo 

10 Giáo dục thể chất 6 Cánh diều 

11 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Chân trời sáng tạo 

12 Bài tập Tin học 6  Kết nối tri thức với cuộc sống 

13 Bài tập Ngữ Văn 6 - Tập 1 Chân trời sáng tạo 

14 Bài tập Ngữ Văn 6 - Tập 2 Chân trời sáng tạo 

15 Bài tập Khoa Học Tự Nhiên 6 Chân trời sáng tạo 
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16 Bài tập Lịch Sử 6 Chân trời sáng tạo 

17 Bài tập Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo 

18 Tiếng Anh 6 – Sách học sinh (Tập 1) Global success 

19 Tiếng Anh 6 – Sách học sinh (Tập 2) Global success 

20 Tiếng Anh 6 – Sách bài tập (Tập 1) Global success 

21 Tiếng Anh 6 – Sách bài tập (Tập 2) Global success 

22 Toán 6 tập 1 Cánh diều 

23 Toán 6 tập 2 Cánh diều 

24 BT Toán 6 tập 1 Cánh diều 

25 BT Toán 6 tập 2 Cánh diều 

2. Danh mục sách giáo khoa khối 7 

STT Tên sách Bộ sách 

1 Ngữ văn 7, tập một  Chân trời sáng tạo 

2 Ngữ văn 7, tập hai  Chân trời sáng tạo 

3 Khoa học tự nhiên 7  Chân trời sáng tạo 

4 Lịch sử và địa lý 7  Chân trời sáng tạo 

5 Công nghệ 7  Chân trời sáng tạo 

6 Giáo dục công dân 7  Chân trời sáng tạo 

7 Mĩ thuật 7  Chân trời sáng tạo 

8 Hoạt động trải nghiệm 7  Chân trời sáng tạo 

9 Tin Học 7  Kết nối tri thức với cuộc sống 

10 Giáo dục thể chất 7 Cánh diều 

11 Âm nhạc 7  Kết nối tri thức với cuộc sống 

12 Bài tập Ngữ Văn 7 - Tập 1 Chân trời sáng tạo 

13 Bài tập Ngữ Văn 7 - Tập 2 Chân trời sáng tạo 

14 Bài tập Khoa Học Tự Nhiên 7 Chân trời sáng tạo 

15 Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 (Phần Lịch sử) Chân trời sáng tạo 
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16 Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 (Phần Địa lí) Chân trời sáng tạo 

17 Bài tập Tin học 7  Kết nối tri thức với cuộc sống 

18 Bìa tập Công nghệ 7  Chân trời sáng tạo 

19 Tiếng Anh 7 Global Success-Sách học sinh  Global success 

20 Tiếng Anh 7 Global Success-Sách bài tập  Global success 

21 Toán 7 tập 1 Cánh diều 

22 Toán 7 tập 2 Cánh diều 

23 BT Toán 7 tập 1 Cánh diều 

24 BT Toán 7 tập 2 Cánh diều 

3. Danh mục sách giáo khoa khối 8 

STT Tên sách Bộ sách 

1 Ngữ văn 8, tập một  Chân trời sáng tạo 

2 Ngữ văn 8, tập hai  Chân trời sáng tạo 

3 Toán 8, tập một  Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Toán 8, tập hai  Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Khoa học tự nhiên 8  Kết nối tri thức với cuộc sống 

6 Lịch sử và địa lý 8  Chân trời sáng tạo 

7 Công nghệ 8  Chân trời sáng tạo 

8 Giáo dục công dân 8  Chân trời sáng tạo 

9 Mĩ thuật 8 - Bản 1 Chân trời sáng tạo 

10 
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 8 
- Bản 2 

Chân trời sáng tạo 

11 Tin Học 8  Kết nối tri thức với cuộc sống 

12 Âm nhạc 8  Kết nối tri thức với cuộc sống 

13 Giáo dục thể chất 8  Kết nối tri thức với cuộc sống 

14 Bài tập Ngữ Văn 8 - Tập 1  Chân trời sáng tạo 

15 Bài tập Ngữ Văn 8 - Tập 2  Chân trời sáng tạo 

16 Bài tập Toán 8 - Tập 1  Kết nối tri thức với cuộc sống 



4 
 

17 Bài tập Toán 8 - Tập 2  Kết nối tri thức với cuộc sống 

18 Bài tập Khoa Học Tự Nhiên 8  Kết nối tri thức với cuộc sống 

19 Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 (Phần Lịch sử)  Chân trời sáng tạo 

20 Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 (Phần Địa lí)  Chân trời sáng tạo 

21 Bài tập Công nghệ 8  Chân trời sáng tạo 

22 Bài tập Tin học 8  Kết nối tri thức với cuộc sống 

23 Tiếng Anh 8 Global Success – Sách học sinh  Global success 

24 Tiếng Anh 8 Global Success – Sách bài tập  Global success 

4. Danh mục sách giáo khoa khối 9 

STT TÊN SÁCH GIÁ TIỀN 

1 Ngữ văn 9, tập một  Chân trời sáng tạo 

2 Ngữ văn 9, tập hai  Chân trời sáng tạo 

3 Toán 9, tập một  Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Toán 9, tập hai  Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Khoa học tự nhiên 9  Chân trời sáng tạo 

6 Công nghệ 9-Định hướng nghề nghiệp Cánh diều 

7 Công nghệ 9-Modul chế biến thực phẩm  Cánh diều 

8 Giáo dục công dân 9  Chân trời sáng tạo 

9 Mĩ thuật 9 Cánh diều 

10 
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9 
bản 2 

Chân trời sáng tạo 

11 Tin Học 9  Kết nối tri thức với cuộc sống 

12 Âm nhạc 9  Kết nối tri thức với cuộc sống 

13 Lịch sử và địa lý 9  Chân trời sáng tạo 

14 Giáo dục thể chất 9 Cánh diều 

15 Bài tập Ngữ Văn 9 , tập một Chân trời sáng tạo 

16 Bài tập Ngữ Văn 9 , tập hai Chân trời sáng tạo 

17 Bài tập Toán 9 , tập một Kết nối tri thức với cuộc sống 
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18 Bài tập Toán 9 , tập hai Kết nối tri thức với cuộc sống 

19 Bài tập Khoa học tự nhiên 9  Chân trời sáng tạo 

20 Bài tập Tin học 9  Kết nối tri thức với cuộc sống 

21 Bài tập Lịch sử và Địa lí 9 phần Lịch sử  Chân trời sáng tạo 

22 Bài tập Lịch sử và Địa lí 9 phần Địa lí  Chân trời sáng tạo 

23 
Bài tập Công nghệ 9 - Định hướng nghề 
nghiệp. Mô đun Chế biến thực phẩm  

Cánh diều 

24 Tiếng Anh 9 Global Success-Sách học sinh  Global success 

25 Tiếng Anh 9 Global Success-Sách bài tập  Global success 

Trên đây là thông báo về danh mục sách giáo khoa của trường THCS Tân 
Đông Hiệp B năm học 2025-2026./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu; 
- Đăng Website trường; 
- Các tổ chuyên môn; 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

Nguyễn Thị Tường Vi 
 


